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STT MSHS Ngành Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh

Nơi sinh (Ghi 

tỉnh)

Địa chỉ thường trú (Địa chỉ phải đầy đủ: Số nhà, đường, phố, 

thôn (bản), xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương)

Đối tượng tuyển sinh Ghi chú

1 T23LD001 Lắp đặt thiết bị điện Trần Quốc An Nam 06/11/2008 Bình Dương
5/9, ấp Hưng Thạnh, xã Mỹ Thạnh, huyện Long Xuyên, tỉnh 

An Giang
Tốt nghiệp THCS

2 T23LD002 Lắp đặt thiết bị điện Nguyễn Thuận An Nam 29/7/2008 TPHCM
Thôn Bái Dương, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 

Bái
Tốt nghiệp THCS

3 T23LD003 Lắp đặt thiết bị điện Nguyễn Duy Anh Nam 04/9/2008 Bình Dương
10D, ấp An Hòa, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

4 T23LD004 Lắp đặt thiết bị điện Nguyễn Trung Bảo Nam 09/8/2008 Bình Dương
45, KP Hòa Long, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 

tỉnh  Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

5 T23LD005 Lắp đặt thiết bị điện Đặng Quốc Chí Nam 02/11/2008 Bình Dương
293, ấp An Phú, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

6 T23LD006 Lắp đặt thiết bị điện Bùi Hữu Đạt Nam 10/11/2008 Bình Dương
1/143, KP Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

7 T23LD007 Lắp đặt thiết bị điện Trương Thanh Hoài Nam 25/9/2008 Đồng Nai
10/3 KP Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

8 T23LD008 Lắp đặt thiết bị điện Đinh Việt Hoàng Nam 08/12/2004 Bình Dương Xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Tốt nghiệp THCS

9 T23LD009 Lắp đặt thiết bị điện Nguyễn Huy Hoàng Nam 22/8/2008 Thanh Hóa
Thôn Hòa Giáo, xã Công Chính, huyện Nông Cống, tình 

Thanh Hóa
Tốt nghiệp THCS

10 T23LD010 Lắp đặt thiết bị điện Tô Mạnh Ngọc Nam 01/01/2008 Đắk Lắk
159E, KP Hưng Phước, phường Hưng Định, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

11 T23LD011 Lắp đặt thiết bị điện Trần Sỹ Nguyên Nam 27/6/2008 Bình Dương Ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Tốt nghiệp THCS

12 T23LD012 Lắp đặt thiết bị điện Bồ Minh Nhựt Nam 22/02/2008 Bình Dương
D41n, KP Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

13 T23LD013 Lắp đặt thiết bị điện Phạm Ngọc Phát Nam 21/9/2008 Quảng Ngãi
Thôn An Ba, xã Hành Tịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi
Tốt nghiệp THCS

14 T23LD014 Lắp đặt thiết bị điện Huỳnh Thanh Phong Nam 22/12/2008 Bình Dương
2/144A, KP Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

15 T23LD015 Lắp đặt thiết bị điện Vương Hoàng Phúc Nam 13/10/2007 Bình Dương
14/5, KP Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

16 T23LD016 Lắp đặt thiết bị điện Nguyễn Trần Đinh Quân Nam 21/12/2008 Bình Dương Ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Tốt nghiệp THCS

17 T23LD017 Lắp đặt thiết bị điện Nguyễn Quốc Thái Nam 15/4/2008 Hậu Giang 104/1, ấp Số 1, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng Tốt nghiệp THCS

18 T23LD018 Lắp đặt thiết bị điện Nguyễn Phúc Thắng Nam 22/01/2007 Phú Thọ
2/147A KP Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

19 T23LD019 Lắp đặt thiết bị điện Nguyễn Minh Tiến Nam 23/3/2007 Vĩnh Long Ấp Thành Thọ, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long Tốt nghiệp THCS

20 T23LD020 Lắp đặt thiết bị điện Nguyễn Minh Trí Nam 08/7/2008 Bình Dương
139/22 KP Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

21 T23LD021 Lắp đặt thiết bị điện Lê Hoàng Tuấn Nam 12/02/2008 Bình Dương
C36, KP Bình Phước, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

22 T23LD022 Lắp đặt thiết bị điện Phạm Quang Tùng Nam 19/12/2008 Hà Nam
Tổ 2, KP Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thành phố 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

23 T23LD023 Lắp đặt thiết bị điện Lê Minh Vương Nam 24/10/2008 Bình Dương
3/92, ấp Bình Thuận, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận 

An, tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS
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